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LỜI MỞ ĐẦU 
 

 

Việt nam là đất nƣớc có khí hậu xích đạo nhiệt đới nóng và ẩm, vì vậy vấn đề  điều 

hoà không khí có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với đời sống con ngƣời và sản xuất đối với 

các ngành thực phẩm, hoá dầu, luyện kim và các ngành mũi nhọn khác của nền kinh tế 

quốc dân, là các hộ tiêu thụ lạnh rất lớn.  

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật nói chung, kỹ thuật điều hoà 

không khí đã có những bƣớc tiến đáng kể trong một vài thập kỷ qua. Đặc biệt là ở Việt 

Nam, từ khi có chính sách mở cửa, các thiết bị điều hoà không khí đã đƣợc nhập từ 

nhiều nƣớc khác nhau, với nhu cầu ngày càng tăng và phụ vụ nhu cầu đời sống ngƣời 

dân  ngày càng hiện đại hơn.  

 

-Bản chất của quá trình điều hoà không khí là tạo ra và duy trì các thông số vi khí 

hậu của không khí trong phòng bằng cách thổi vào phòng không khí sạch đã qua xử lý. 

mà quá trình xử lý không khí của hệ thống bao gồm xử lý tất cả các mặt về :  

 “ Thứ nhất Xử lý về nhiệt độ Làm lạnh hoặc gia nhiệt”. “Thứ hai  Xử lý độ ẩm: Làm 

ẩm hoặc làm khô”. “Thứ ba  Khử bụi trong không khí”. Thứ tƣ  Khử các chất độc hại  

“Thứ năm Khử khí CO2 và bổ sung O2”. “Thứ sáu  Đảm bảo tốc độ lƣu động không khí 

trong phòng ở mức cho phép”. “Thứ bảy Đảm bảo độ ồn trong phòng dƣới độ ồn cho 

phép”. Trong các nhân tố trên, hai yếu tố đầu là nhiệt và ẩm rất quan trọng, nó có ảnh 

hƣởng nhiều đến trạng thái của không khí ,nên trong bài tiểu luận  này chỉ tập trung 

trọng tâm đi xâu vấn đề gia nhiệt tăng dung ẩm.  

  

Trong quá trình thực hiện tiểu luận này, Em xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ và chỉ 

bảo tận  tình của thầy giáo Th.s-Đinh Đồng  Hiệp ,cùng quý thấy cô trong khoa và các 

bạn trong lớp, đã giúp em hoàn thành tốt tiểu luận nghiệp này. 

 

Vì điều kiện thời gian, tài liệu tham khảo và khả năng của bản thân có hạn nên tiểu 

luận không khỏi những thiếu sót, vậy kính mong sự góp ý chân thành của quý thầy cô. 

 

 TPHCM, ngày  7  tháng 08 năm 2021 

 Sinh viên thực hiện 

 

 NGUYỄN  TẤN  TÀI  
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Phần 1                   QUÁ TRÌNH GIA NHIỆT DUNG ẨM  TĂNG                          

 

1 CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NHIỆT ẨM KHÔNG KHÍ                                                                  

1.1 Quá trình xử lý không khí của hệ thống bao gồm xử lý tất cả các mặt, cụ thể nhƣ 

sau:  

- Xử lý về nhiệt độ: Làm lạnh hoặc gia nhiệt;  

- Xử lý độ ẩm: Làm ẩm hoặc làm khô; 

 - Khử bụi trong không khí;  

- Khử các chất độc hại; 

 - Khử khí CO2 và bổ sung O2;  

- Đảm bảo tốc độ lƣu động không khí trong phòng ở mức cho phép;  

- Đảm bảo độ ồn trong phòng dƣới độ ồn cho phép.  

1.2 Các quá trình xử lý nhiệt ẩm trên đồ thị I-d Bây giờ ta xét xem trên đồ thị I-d có thể 

có các quá trình xử lý không khí nhƣ thế nào, đặc điểm và tên gọi của các quá trình đó.  

 

 

Hình 4.1 Các quá trình xử lý nhiệt ẩm trên đồ thị I-d 
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Trên đồ thị I-d điểm A là trạng thái không khí ban đầu trƣớc khi chƣa xử lý. Các điểm 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là trạng thái cuối quá trình xử lý không khí.  

- Xét quá trình A1 : Đây là quá trình mà dung ẩm giảm, nhiệt độ giảm và entanpi của 

không khí cũng giảm, tức: ∆d= d1 - dA < 0, ∆I < 0 và ∆t < 0. Có thể gọi quá trình này là 

quá trình làm lạnh, làm khô.  

- Xét quá trình A2 : Quá trình A2 có dung ẩm không đổi, nhiệt độ và entanpi giảm, ∆d 

= dA - d2 = 0, ∆I < 0 và ∆t < 0, hệ số góc tia quá trình ε = - ∞. Nó đƣợc gọi là quá trình 

làm lạnh đẳng dung ẩm.  

- Quá trình A3 : Dung ẩm tăng, nhiệt độ và entanpi giảm, ∆d > 0, ∆I < 0 và ∆t < 0. Quá 

trình A3 gọi là quá trình tăng ẩm, giảm nhiệt.  

- Quá trình A4 : Dung ẩm tăng, entanpi không đổi và nhiệt độ giảm, ∆d>0, ∆I=0 và ∆t 

0, ∆I> 0,∆t < 0. Hệ số góc tia quá trình ε có giá trị dƣơng.  

-Quá trình A5 : gọi là quá trình tăng ẩm, tăng nhiệt, nhiệt độ giảm. Quá trình này cũng 

đƣợc xử lý bằng nƣớc phun có nhiệt độ cao.  

- Quá trình A6 : Dung ẩm tăng, entanpi tăng và nhiệt độ không đổi ∆d > 0, ∆I > 0,  ∆t 

= 0. Quá trình A6 có hệ số góc tia ε = ro ≈ 2500 kJl/kg ≈ 600 kCal/kg. Quá trình A6 gọi 

là quá trình tăng ẩm, tăng nhiệt, đẳng nhiệt. 

 - Quá trình A7 : Dung ẩm, entanpi và nhiệt độ đều tăng, ∆d > 0, ∆I > 0, ∆t > 0. Đó là 

quá trình tăng ẩm, tăng nhiệt, nhiệt độ tăng. 

 - Quá trình A8 : Dung ẩm không đổi, nhiệt độ và entanpi tăng, ∆d = 0, ∆I > 0, ∆t > 0. 

Đó là quá trình Gia nhiệt đẳng dung ẩm. Quá trình này có thể thực hiện ở thiết bị gia 

nhiệt kiểu bề mặt.  

- Quá trình A9 : Dung ẩm giảm, nhiệt độ và entanpi tăng, ∆d < 0, ∆I > 0, ∆t > 0. Đó là 

quá trình tăng nhiệt giảm ẩm. Cần chú ý là các quá trình A1, A3, A5 và A7 chỉ vẽ tƣợng 

trƣng, thực ra mỗi quá trình nhƣ vậy có thể quét trên một miền khá rộng. Chẳng hạn quá 

trình A3 quét từ tia A2 đến tia A4. 

 Trong đó ta cần lƣu ý:  

• Các quá trình từ A1 - A7 thực hiện ở thiết bị trao đổi nhiệt kiểu hổn hợp (giữa nƣớc và 

không khí)  

• Quá trình A1, A2 thực hiện ở thiết bị trao đổi nhiệt bề mặt nhiệt độ thấp. 

 • Quá trình A8 thực hiện ở thiết bị trao đổi nhiệt bề mặt nhiệt độ cao.  

• Quá trình A9 : Thực hiện trong điều kiện đặc biệt khi dùng hóa chất hút ẩm kèm thiết 

bị gia nhiệt.      
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 2 . CÁC PHƢƠNG PHÁP GIA NHIỆT DUNG ẨM TĂNG  

2.1. Gia nhiệt không khí.  

2.1.1. Gia nhiệt bằng dàn ống có cánh sử dụng nƣớc nóng  

 

-Trong kỹ thuật điều hòa không khí ngƣời ta có thể thực hiện gia nhiệt cho không khí 

bằng thiết bị trao đổi nhiệt bề mặt sử dụng nƣớc hoặc hơi nƣớc nóng. Thƣờng đó là dàn 

ống có cánh, không khí chuyển động cƣỡng bức bên ngoài ngang qua dàn ống, nƣớc 

hoặc hơi nƣớc chuyển động bên trong.  

 

 

-Ở các nƣớc châu Âu nhu cầu sƣởi nóng về mùa Đông là bắt buộc đối với mọi nhà. 

Trong nhà thƣờng trang bị các bộ gia nhiệt kiểu bề mặt sử dụng hơi nƣớc dẫn từ các 

trung tâm nhiệt điện đến.  

 

-Ở các nƣớc về mùa Đông nhiệt độ không quá lạnh, chẳng hạn nhƣ nƣớc ta thì việc sƣởi 

ấm chỉ thực hiện ở các công trình đặc biệt, mà không phải bắt buộc đối với toàn dân. 

Việc sƣởi ấm thực hiện từ các nguồn cấp nhiệt cục bộ.  

Thiết bị gia nhiệt sử dụng nƣớc nóng hoặc hơi từ nguồn cấp nƣớc nóng cục bộ.  

 

-Ví dụ một số khách sạn cao cấp ở nƣớc ta có trang bị các lò hơi cấp hơi nóng cho các 

bộ gia nhiệt kiểu bề mặt đặt ở các phòng để sƣởi ấm về mùa Đông. Ở đây bộ xử lý 

không khí của hệ thống thƣờng có 02 dàn trao đổi nhiệt : một dàn sử dụng nƣớc nóng, 

dàn kia nƣớc lạnh và chúng  làm việc không đồng thời.  

 
 

 
 

Nƣớc nóng đƣợc cấp từ lò cấp nƣớc nóng cục bộ của công trình.  

Trên đồ thị I-d trạng thái không khí sẽ biến đổi theo quá trình A8: Tăng nhiệt đẳng dung 

ẩm.  

 

Nƣớc lạnh  Nƣớc nóng 

Không khí váo  Không khí ra  

Dàn lạnh  Dàn nóng  
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2.1.2. Gia nhiệt bằng dàn ống có cánh sử dụng gas nóng  

Một biện pháp khác cũng hay đƣợc sử dụng là dùng các máy lạnh 2 chiều.  

Trong các máy này về mùa Đông nhờ hệ thống van đảo chiều hoán đổi chức năng của 

dàn nóng và dàn lạnh, nhờ vậy không khí thổi vào phòng là không khí nóng của dàn 

nóng. Nhƣ vậy trong trƣờng hợp này không khí cũng đƣợc gia nhiệt bằng dàn ống có 

cánh sử dụng gas nóng của hệ thống máy lạnh.  

 
 

Trên hình 4,7 là sơ đồ nguyên lý làm việc của máy lạnh 2 chiều. Van đảo chiều RV có 

nhiệm vụ hoán đổi chức năng của các dàn trao đổi nhiệt bên ngoài và bên trong phòng. 

Về mùa đông dàn trao đổi nhiệt bên trong IC là dàn nóng. 

 Quá trình thay đổi trạng thái của không khí theo đƣờng A8. 

 

 2.1.3. Gia nhiệt bằng thanh điện trở.  

 

Ngƣời ta có thể thực hiện việc sấy không khí bằng các điện trở thay cho các thiết bị trao 

đổi nhiệt bề mặt. Thƣờng các dây điện trở đƣợc bố trí trên các dàn lạnh của máy điều 

hòa (hình 4.8). Về mùa Đông máy dừng chạy lạnh, chỉ có quạt và thanh điện trở làm 

việc. Không khí sau khi chuyển động qua thanh điện trở sẽ đƣợc sƣởi ấm theo quá trình 

gia nhiệt đẳng dung ẩm A8.  
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 Cấu tạo của các thanh điện trở thƣờng gồm 3 lớp, bên trong cùng là dây kim loại có 

điện trở suất lớn, dây đƣợc cách nhiệt bằng lớp vật liệu cách nhiệt dạng bột. Ngoài cùng 

là lớp vỏ kim loại có cánh tản nhiệt lớn.  

Thanh điện trở đƣợc gắn trực tiếp lên các bộ trao đổi nhiệt và hoạt động không đồng 

thời với hệ thống lạnh. Khi làm lạnh môi chất (nƣớc lạnh hoặc tác nhân lạnh) đi qua dàn 

trao đổi nhiệt và không khí làm lạnh.  

Một biện pháp khác cũng thƣờng hay đƣợc sử dụng là lắp đặt các thanh điện trở trên các 

đoạn đƣờng ống. 
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 2.2. Tăng dung ẩm cho không khí.  

-Trong công nghiệp đặc biệt trong công nghiệp dệt, đòi hỏi độ ẩm không khí khá cao. 

Những mùa lạnh  khô độ ẩm không khí không đảm bảo yêu cầu, cần phải tăng ẩm (dung 

ẩm) cho không khí. Để làm điều đó cần cho bay hơi nƣớc vào trong không khí có nhiêù 

biện pháp khác nhau, để tăng độ ẩm các biện pháp thƣờng đƣợc sử dụng.  

 

2.2.1 Tăng ẩm bằng thiết bị buồng phun.  

-Buồng phun thƣờng đƣợc sử dụng để tăng ẩm cho không khí trong công nghiệp vì lƣu 

lƣợng đòi hỏi lớn. Khi phun hơi nƣớc vào trong không khí, thƣờng ngƣời ta sử dụng 

nƣớc tự nhiên (trừ trƣờng hợp cần kết hợp gia nhiệt).  

-Khi phun nƣớc, quá trình xảy ra gần với quá trình bay hơi đoạn nhiệt, trạng thái không 

khí thay đổi theo đƣờng A4 hoặc A5. 

 Đặc điểm cơ bản của quá trình này là :  

- Lƣợng hơi ẩm bay hơi vào không khí rất ít so với lƣợng nƣớc phun. 

 - Sự thay đổi trạng thái của không khí phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ nƣớc phun.  

 

2.2.2 Tăng ẩm bằng thiết bị phun ẩm bổ sung.  

-Tăng ẩm bổ sung là hình thức đƣa hơi nƣớc trực tiếp vào không gian bên trong gian 

máy với lƣợng hơi nƣớc đƣa vào thƣờng không lớn lắm. Có nhiều biện pháp tăng ẩm bổ 

sung cho không khí nhƣng có chung đặc điển là:  

- Lƣợng hơi ẩm đƣa vào không lớn lắm  

- Làm ẩm cho không khí trong một khoảng không gian hạn chế. 

 - Khi phun hơi ẩm tuyệt đối không đƣợc du thừa, toàn bộ hơi ẩm phải đƣợc khuyếch 

tán vào trong không khí. Thƣờng ngƣời ta sử dụng các thiết bị phun ẩm sau:  

Hộp hơi phun hơi ẩm bão hoà, thiết bị kiểu kim phun, đĩa quay hoặc khí nén.         

a)Phun nƣớc bão hoà vào không khí nhờ hộp hơi:  

Trên hình 4.10 là cấu tạo của hộp hơi phun hơi ẩm bão hoà nhờ điện trở. Thiết bị gồm 

hộp sinh hơi 4, bên trong có các sợi dây điện trở 3. Khi đốt nóng hơi nƣớc bốc ra theo 

ống 1 rồi khuyếch tán vào không khí. Nƣớc bổ sung đƣợc cấp vào ống 2 và chứa trong 

thùng 5 thông với thùng 4. Ống xả 6 nhằm duy trì mức nƣớc trong các thùng 4 và 5. 

Trạng thái của không khí sẽ thay đổi theo quá trình đẳng nhiệt ε = ro  
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-Nhƣ vậy trạng thái không khí sẽ thay đổi theo đƣờng đẳng nhiệt A6, nghĩa là nhiệt độ 

không khí sẽ không thay đổi .  

 

b). Phun nƣớc cho bay hơi đoạn nhiệt vào không khí  
Yêu cầu cơ bản của phun ẩm bổ sung là hơi phun phải mịn để khuyếch tán hoàn toàn 

vào trong không khí không đƣợc dƣ thừa. Quá trình bay hơi nƣớc vào không khí đƣợc 

thực hiện đoạn nhiệt, tức ε=0. Thƣờng ngƣời ta sử dụng các thiết bị nhƣ sau: vòi phun 

và đĩa quay. 

 - Dùng vòi phun với bơm: Trên hình 4.11 là thiết bị vòi phun với bơm. Nƣớc có áp suất 

cao 9÷90 bar từ bơm đi vào ống dẫn 5 qua bộ lọc 2, trong đó có lƣới lọc 6 dạng hình trụ, 

sau đó theo ống dẫn 7 vào vòi phun 1. Bên trong vòi phun cũng có lƣới lọc bằng đồng 

để tiếp tục lọc nƣớc. Nƣớc sạch qua ống 8 có đầu phun nhỏ để tăng tốc, ra khỏi vòi 

phun, nƣớc phun vào kim 9 đặt cách lổ một khoảng nhất định và có thể điều chỉnh đƣợc 

nhờ vít 10. Sau khi va đập mạnh vào kim 9 nƣớc bị xé tơi thành màn bụi dạng nóng. 

Các hạt bụi khuyếch tán vào trong khong khí , các hạt lớn một phần đập vào vỏ 3 để 

tiếp tục bị làm tơi và bay hơi tiếp, phần còn lại (98%) rơi xuống phểu 4 có đáy thông 

với đƣờng thu hồi về bơm.  

Sau một thời gian làm việc cần xả bẩn trong các lƣới lọc và thổi thông đầu mủi phun. 

Muốn vậy ngƣời ta sử dụng khí nén. Khi ngừng phun, lò xo ép van 12 lên, mở thông 

đƣờng khí nén từ bầu 11 với đƣờng xả 14, khí nén sẽ cuốn nƣớc cùng cặn bẩn bám trên 

lƣới đƣa vào phễu 4.  
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-Thiết bị phun ẩm kiểu vòi phun tuy có ƣu điểm là tiêu hao điện năng ít, nhƣng ít đƣợc 

sử dụng do lổ phun khá nhỏ hay bị tắc, nƣớc dễ chảy ra nền nhà, vận hành phức tạp. 

 - Phun ẩm bằng thiết bị đĩa quay: Cấu tạo của thiết bị đƣợc đƣa ra trên hình 4.12. 

 Thiết bị gồm có đĩa 2 đƣợc gắn với trục quay dẫn động nhờ động cơ 1 quay với tốc độ 

rất cao 2850 vòng/phút, chao 5 trên có gắn các cánh tĩnh 4 và lá chắn 11, quạt gió 6 và 

vỏ 10 lắp đồng trục với đĩa 2.  

 

Nguyên lý làm việc của thiết bị nhƣ sau: Nƣớc từ ống dẫn 3 đƣợc tƣới lên bề mặt bên 

trong của đĩa 2. Khi đĩa quay, nhờ lực ly tâm các giọt nƣớc văng ra va đập lên các cánh 

tĩnh 4 và đƣợc xé tơi. Nhờ quạt 6 các giọt nƣớc đƣợc thổi vào không khí trong gian máy 

và khuyếch 69 tán hết. Các giọt nƣớc lớn bị lá chắn 11 cản lại, rơi xuống phần dƣới của 

chao 5, theo ống 8 về bơm. 

 

Ƣu điểm của thiết bị là đơn giãn, dễn chế tạo, dễ vận hành, ít trục trặc do tắc nƣớc. Vì 

vậy nó thƣờng hay đƣợc sử dụng trong các xí nghiệp công nghiệp.  

Nhƣợc điểm là vẫn còn lƣợng hơi nƣớc dƣ thừa nên có khả năng làm ƣớt nền nhà., thiết 

bị khá cồng kềnh, các chi tiết dễ bị hoen rỉ. 
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 - Phun ẩm bằng thiết bị khí nén: Trên hình 4.13 là thiết bị phun ẩm kiểu khí nén.  

 

Nguyên lý làm việc của thiết bị nhƣ sau: Không khí có áp suất 2 bar đƣơc cấp từ hệ 

thống khí nén theo ống dẫn 1 chuyển động vào bọc quanh ống 3 và thoát ra lổ phun hẹp 

5. Khi thoát ra khỏi lổ phun khí nén cuốn theo một lƣợng hơi nƣớc và xé tơi thành bụi 

và khuyếch tán vào không khí. 

 Nƣớc đƣợc cung cấp từ một bình chứa, nhờ áp suất của khí nén đƣa vào thùng. Do đó 

khi ngừng cấp khí nén thì nƣớc cũng ngừng chảy vào ống phun.  

Năng suất làm ẩm của mỗi ống phun là 2,7 kg/h; lƣợng khí nén tiêu hao cho mỗi ống 

khoảng 4 m3 /h; điện năng tiêu hao là 190W cho mỗi ống phun (khoảng 70w cho mỗi 

kilôgam hơi ẩm).  

Mặc dù tiêu hao nhiều điện năng và phải có hệ thống khí nén nhƣng thiết bị phun ẩm bổ 

sung kiểu này vẫn hay đƣợc sử dụng vì cấu tạo rất gọn, độ tin cậy cao, dễ tự động, 

không có lƣợng nƣớc dƣ thừa.  

 
   

 

Nƣớc  

Không khí  
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Phần 2 

BÀI TẬP PHẦN TIỂU LUẬN 

     ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 

Bài tập 1:    
 

Một đƣờng ống gió tiết diện hình chữ nhật, 

thể hiện nhƣ hình vẽ.  

Xác định kích thƣớc hệ đƣờng ống gió theo 

phƣơng pháp ma sát đồng đều. ( lƣu lƣợng 

các miệng gió bằng nhau)   

 

Đề 

Lƣu lƣợng 

miệng gió 

m
3
/s 

Tốc độ m/s 

7 8 5 

a = 100 (mm)  

Tính 4 miệng gió AB,  BC,  CD,  DE =  ? 

Giải 

Tính đoạn AB = ? 

Lƣu lƣợng :        = 4 x 8 =  32  ( m
3
/s ) 

Tốc độ :               =  5   ( m/s ) 

Tiết diện :            =  
  

  
  =  

  

 
  = 6,4   (  m2 

) 

 

a = 1000 ( mm )  => b  = 
  

 
 x 1000000  = 

   

    
 x 1000000  = 6400 (mm ) 

 

Tính đoạn BC = ? 

Lƣu lƣợng :                 =   3 x 8 =   24  ( m
3
/s ) 

% Lƣu lƣợng:        
  

  
   =    

  

  
 = 0.75 = 75 % 

Tra bảng % tiết diện75 %  =  80,5  =>   = 0.805 x 8 =  6,44  ( m2 ) 

a = 1000 ( mm )  =>  b  = 
  

 
 x 1000000  = 

    

    
 x 1000000  = 6440 (mm) 
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Tính đoạn CD = ? 

Lƣu lƣợng :                 =  2 x 8  =   16    ( m3/s  ) 

% Lƣu lƣợng:        
  

  
   =    

  

  
    =   0.5 =  50 %  

Tra bảng % tiết diện 50 %    =   67   =>        = 0.67  x  8 =  5.36   ( m2 ) 

a =  1000 (mm) => b = 
  

 
 x 1000000  = 

    

    
 x 1000000  =  5360 ( mm ) 

 

 

Tính đoạn DE = ? 

Lƣu lƣợng :                  =    1  x  8 =   8     (  m
3
/s ) 

% Lƣu lƣợng:       
  

  
     =   

 

  
   =    0.25 =    25 %  

Tra bảng % tiết diện  25 % =  32,5    =>     = 0.325 x 8 = 2,6   ( m
2 

) 

a =1000 (mm)  =>   b  = 
  

 
 x 1000000  = 

   

    
 x 1000000  = 2600 ( mm ) 

 

Bài tập 2:   Giải bằng ẩm đồ Một tòa nhà văn phòng đƣợc điều hòa với điều 

kiện thiết kế theo sơ đồ hệ thống nhƣ hình vẽ : 
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1- Biểu diễn toàn bộ các quá trình của hệ thống trên đồ thị t – d.  

Biết      ϕo = 90%,  tT = 250C. 

2-  Xác định năng suất lạnh của dàn lạnh, QC (kw)  

Ghi chú : - Sai số cho phép khi đọc số liệu trên đồ thị là ±5%. 

 

Đề LT/LN hệ số GSHF 

7 2 0,45 

Giải 
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Xác định cấc điểm nút : 

Xác định trạng thái Nvà T trên đồ thị t-d 

Điểm N :    = 35
0C.  và    = 80 % 

Điểm N :    = 25
0C.  và    = 60 % 

Xác định trạng thái điểm C :  là quá trình hòa trộn giữa 2 trạng thái N và T 

theo tỉ lệ   (
   

  
   = 2 ) 

Chia đoạn N và C thành 3  đoạn C chiếm 1 phần  

Xác định điểm G : G( 240C , 50%)   

Điểm GSHF = 0.45  => Ta  đó ta  kẻ đƣờng GSHF (24 ; 0.45) 

=> G( 240C , 50%)   

Từ điểm C ta kẻ đƣờng thẳng sông song với GSHF cắt đƣờng    = 90%  

điểm 0 

( Qúa  trình C - O  là quá trình làm lạnh có tách ẩm ) 

Từ điểm O  ta kẻ đƣờng thẳng nối  O với T lại với nhau  : 

 

Từ đồ thị T- d  ta xác định đƣợc : 

   = 72.5  (KJ/kg/kkk) 

   = 56.5  (KJ/kg/kkk) 

   = 45  (KJ/kg/kkk) 

   = 54  (KJ/kg/kkk) 

 

c /  Xác định năng xuất  của dàn lạnh 

    = L  x  (    -     ) =  
    

    
  x  ( 70.5 – 45 ) =   38,25  (  KW  ) 
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Bảng tra kèm theo 
 

Bảng 1: Xác định tỉ lệ phần trăm tiết diện theo phƣơng pháp ma sát đồng đều 

Lƣu lƣợng, 

 %

 Tiết diện

 %

Lƣu lƣợng, 

 %

 Tiết diện

 %

Lƣu lƣợng, 

 %

 Tiết diện

 %

Lƣu lƣợng, 

 %

 Tiết diện

 %

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 2,0

 3,5

 5,5

 7,0

 9,0

 10,5

 11,5

 13,0

 14,5

 16,5

 17,5

 18,5

 19,5

 20,5

 21,5

 24,0

 24,0

 25,0

 26,0

 27,0

 28,0

 29,5

 30,5

 31,5

 32,5

 26

 27

 28

 29

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

 41

 42

 43

 44

 45

 46

 47

 48

 49

 50

 33,5

 34,5

 35,5

 36,5

 37,5

 39,0

 40,0

 41,0

 42,0

 43,0

 44,0

 45,0

 46,0

 47,0

 48,0

 49,0

 50,0

 51,0

 52,0

 53,0

 54,0

 55,0

 56,0

 57,0

 58,0

 51

 52

 53

 54

 55

 56

 57

 58

 59

 60

 61

 62

 63

 64

 65

 66

 67

 68

 69

 70

 71

 72

 73

 74

 75

 59,0

 60,0

 61,0

 62,0

 63,0

 64,0

 65,0

 65,5

 66,5

 67,5

 68,0

 69,0

 70,0

 71,0

 71,5

 72,5

 73,5

 74,5

 75,5

 76,5

 77,0

 78,0

 79,0

 80,0

 80,5

 76

 77

 78

 79

 80

 81

 82

 83

 84

 85

 86

 87

 88

 89

 90

 91

 92

 93

 94

 95

 96

 97

 98

 99

 100

 81,0

 82,0

 83,0

 84,0

 84,5

 85,5

 86,0

 87,0

 87,5

 88,5

 89,5

 90,0

 90,5

 91,5

 92,0

 93,0

 94,0

 94,5

 95,0

 96,0

 96,5

 97,5

 98,0

 99,0

 100
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